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CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ QUÁ ĐỘ LÊN
 CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

1. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1.1. Tính tất yếu và bản chất của chủ nghĩa xã hội

1.1.1. Tính tất yếu của chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định xã hội loài người phát triển tuần tự qua các hình thái kinh tế -  xã hội từ cộng sản nguyên thủy đến cộng sản chủ nghĩa là một quá trình lịch sử tự nhiên, nghĩa là tất yếu sẽ diễn ra. Tiến lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là quy luật phát triển của xã hội loài người. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tất yếu sẽ bùng nổ thay thế chủ nghĩa tư bản và thiết lập chủ nghĩa xã hội. Cách mạng xã hội chủ nghĩa là điều kiện để giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động. 

Từ sau cách mạng tháng 10 Nga năm 1917, một giai đoạn mới, quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới bắt đầu. Các cuộc cách mạng xã hội ở một loạt nước châu Âu, châu Á và Mỹ la tinh giải phóng hầu hết các thuộc địa và mở ra khả năng cho nhiều nước quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Nguyễn Ái Quốc đã khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài  (bỏ chữ ngoài, vì nguyên bản ko có) con đường cách mạng vô sản. Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới đem lại cho mọi người, không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự bình đẳng, bác ái, đoàn kết. ấm no trên quả đất, làm cho mọi người có niềm vui, hòa bình, hạnh phúc (Đề nghị bỏ phần tô đỏ vì thay bằng nguyên bản như trên “Chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới cứu nhân loại, đem lại cho mọi người không phân biệt chủng tộc và nguồn gốc sự tự do, bình đẳng, bác ái, đoàn kết, ấm no trên quả đất, việc làm cho mọi người và vì mọi người, niềm vui, hòa bình, hạnh phúc...”). Tất cả các dân tộc dù sớm hay muộn đều đi lên chủ nghĩa xã hội. 

1.1.2. Bản chất của chủ nghĩa xã hội

Theo chủ nghĩa Mác-  Lênin: chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu của chủ nghĩa cộng sản là một xã hội có những đặc trưng cơ bản sau:

- 
Có nền kinh tế phát triển cao,lực lượng sản xuất phát triển bền vững và hiện đại. 

- 
Có quan hệ sản xuất tiến bộ trên cơ sở xóa bỏ chế độ tư hữu, xây dựng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. 

- 
Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc  (bỏ nội dung này vì đây là quan điểm Đảng CSVN, quan điểm của CN Mác Lênin là: Có nền văn hóa và tư tưởng tiến bộ với lối sống dựa trên cơ sở bỉnh đẳng dân chủ và chủ nghĩa tập thể)
- 
Các dân tộc trên thế giới đoàn kết hữu nghị và bình đẳng, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh thì chủ nghĩa xã hội là làm cho nhân dân lao động thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn, việc làm, được ấm no và sống cuộc đời hạnh phúc.

1.2. Các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội

1.2.1. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Theo Chủ nghĩa Mác – Lênin : thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là thời kì cải biến cách mạng sâu sắc triệt để, toàn diện từ xã hội cũ sang  xã hội mới. Là Nhà nước của giai cấp vô sản. Con đường quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội có thể là quá độ trực tiếp hoặc quá độ gián tiếp qua nhiều bước trung gian. (phần này nên bỏ vì diễn đạt chưa rõ ý, chưa hoàn chỉnh và dễ làm loãng ý phía trước, khó nhớ cho người học)
Đây là thời kì đấu tranh giữa giai cấp công nhân, nhân dân lao động với giai cấp bóc lột và thế lực phản động mới bị đánh đổ. Cuộc đấu tranh diễn ra dưới hình thức mới, nội dung mới và điều kiện mới để đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội cón rất khó khăn, phức tạp, tất yếu phải qua thời kì quá độ để tiến hành cải tạo xã hội cũ xây dựng cái mới từng bước. (thay bằng: từng bước xây dựng xã hội mới)
Những nước kém phát triển có thể quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Điều kiện chủ quan của sự quá độ là: Đảng cộng sản lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng và thực hiện liên minh công – nông – trí thức, có nhà nước xã hội chủ nghĩa quyết tâm đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Điều kiện khách quan là phải có một nước giành thắng lợi trong cách mạng vô sản, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội và tạo điều kiện để giúp đỡ các nước lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Sau cách mạng tháng Mười Nga 1917, phong trào cách mạng thế giới phát triển. Nhiều nước giành được độc lập dân tộc có xu hướng phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là xu thế tất yếu của thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế gới.

 1.2.2. Hai giai đoạn chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản

Chủ nghĩa Mác -  Lênin khẳng định sau khi kết thúc thời kỳ quá độ, tiến lên chủ nghĩa cộng sản để thực hiện được các đặc trưng cơ bản như đã nêu ở phần trên của CNXH tất yếu qua hai giai đoạn, từ không phát triển đến phát triển, từ phát triển thấp đến cao. (bỏ luôn vì làm phức tạp thêm nội dung)
Giai đoạn thứ nhất của chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa xã hội. Đây là giai đoạn thấp, giai đoạn mới thóat thai từ xã hội cũ vì vậy còn tồn tại những tàn dư của xã hội cũ (thêm vào chữ cũ cho rõ nội dung hơn) trên tất cả các lĩnh vực.

Giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản,  những tàn dư của xã hội cũ đã bị xóa bỏ, lực lượng sản xuất phát triển cao độ, của cái xã hội rất dồi dào, lao động trở thành nhu cầu đầu tiên của con người, mỗi người làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu.

Do tính chất khó khăn, phức tạp và lâu dài nên trong xây dựng chủ nghĩa xã hội phải tránh nôn nóng, chủ quan, đốt cháy giai đoạn, phải tiến hành dần dần từng bước. Vấn đề cơ bản là phải xác định đúng hướng đi, hình thức xây dựng quan hệ SX phải phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất, biết kết hợp các khâu trung gian, quá độ tuần tự, từng bước từ thấp đến cao (bỏ cho đơn giản vấn đề). Điều đó đòi hỏi một năng lực và trí tuệ lãnh đạo của đảng cầm quyền nắm vững chủ nghĩa Mác -  Lê nin để vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của thực tiễn nước mình.

2. QUÁ ĐỘ TIẾN LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

2.1. Cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ ở Việt Nam
Con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội (thêm vào: không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa) được Đảng ta lựa chọn từ rất sớm, ngay sau khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam .
Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta cả hai mặt cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới là cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ và lâu dài.

Sau 1954 miền Bắc được giải phóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, hậu quả của chế độ thực dân, phong kiến còn nặng nề. 

Từ 1975 cả nước ta quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội từ nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ là chủ yếu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. (bỏ nội dung này vì không khớp với thời gian 1975)
Qua 10 năm đổi mới (1986 - 1996), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6 – 1996) đã khẳng định nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Nhiệm vụ đề ra là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hóa đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kì mới là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Qua 20 năm đổi mới (1986 – 2006) chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử: đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế -  xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị-  xã hội ổn định, quốc phòng, anh ninh được giữ vững. Vị trí nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. ( bỏ nội dung này vì nội dung này, sử dụng nội dung bên dưới là đủ)
Qua hơn 30 năm đổi mới (1986-2017) đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa: Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. (đoạn này quá dài, đề nghị người soạn tách ý xuống hàng theo từng lĩnh vực để dễ học dễ dạy)
Tác giả cần Đặt tên mục bên dưới này là: Hạn chế
Bên cạnh đó, chúng ta cần nhìn thấy rõ cho đến nay ở nước ta nền kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động. Chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Phát triển thiếu bền vững cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh, nhất là các vấn đề xã hội và quản lý xã hội chưa được nhận thức đầy đủ và giải quyết có hiệu quả; còn tiềm ẩn những nhân tố và nguy cơ mất ổn định xã hội. Trên một số mặt, một số lĩnh vực, một bộ phận nhân dân chưa được thụ hưởng đầy đủ, công bằng thành quả của công cuộc đổi mới. Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế…
(đoạn này quá dài, đề nghị người soạn tách ý xuống hàng để dễ học dễ dạy)
Thực trạng đó là cở sở đòi hỏi Đảng ta tiếp tục đổi mới toàn diện, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

 2.2. Nội dung của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (1- 2011) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định:
· Tám đặc trưng  cơ bản của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Do nhân dân làm chủ. (gạch đầu dòng các đặc trưng này)

Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp.

Có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.

Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.

Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.
· Mục tiêu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.


Từ nay đến giữa thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

· Phương hướng cơ bản
Một là, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường. 
Hai là , phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Ba là , xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội
Bốn là, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội 
Năm là , thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế 
Sáu là , xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường và mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất 
Bảy là , xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 
Thiếu phương hướng thứ 8, nên viết nghiêng các mục một là, hai là, ba là rõ thể hiện rõ các ý


Trong quá trình thực hiện các phương hướng cơ bản đó, phải đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt các mối quan hệ lớn: quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ;... Không phiến diện, cực đoan, duy ý chí. (bỏ phần này cho nội dung ngắn ngọn hơn )
CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Làm rõ bản chất của chủ nghĩa xã hội và phân tích cơ sở khoa học của con đường tất yếu tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

2. Phân tích cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

3. Phân tích sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng trong việc xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

4. Làm rõ nội dung của thờ kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Cần bổ xung mục tài liệu tham khảo để người dạy và người học có cơ sở nghiên cứu sâu hơn
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